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% Prescription drug a

TEYEBREX
Tobramydnsulfatequivalent to
Tobramydn........—.... 15mg

Box of 5mi bottle
   

Bảo quản/ Storage: "Š
Nơi khỏ, nhiệt độ đưới
Store in a dry place, below 30°C

Déxa tắmtaytrẻem.Docky
hướng dẫn sử dụng trước khi
diing/ Keep out of reach of
children. Carrefully read the
accompanying intructions
before use.

Sảnxudt tai/ Manufacturedby:

C.TYCPDUGCPHAMHATAY/
HATAY PHARMACEUTICAL 1S.C

| Lakhé,HaDong,HaNoy
| Lakhe,HaDong,HaNoiCity.

PPbai/Distributed by:
CTYTNHHEUROMEDICA-

SANTEVIETNAM/VIETNAM
EUROMEDICASANTECo.Ltd.
(L648,KOT Pháttriển4A,
QuảngTrungHàĐồngTP.HàNội/
Lot48,4A UrbanDevelpoment,
Quang Trưng,HàDong,Hà NoiCity
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Nướccấtvà tiduocvdDistilled

waterandexcipientsqsf___.Smi

Chỉđịnh,Chốngchỉđịnh,
Cáchđùng/ Indications,
Dosage,Contra-indications:
Xinxemtờhướngdẫnsửdụng
thuốcbêntronghộp/Seethe
kefletinsert inside.

Tiêu chuấn/ Specifications:
TCCS/ Manufacturer's.
SĐK/sa:

S61 SX(LotNok

Nagy SX (Mig.Date:

HD(Bp.Date
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Hướng dẫn sử dụng th udc
Thuoc ban theo don
EYEBREX
- Dạng thuốc: Thuốc nhỏ mắt.

- Qui cách đóng gối: Hộp | lọ x 5ml. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuộc.
- Công thức bào chế cho 1 đơn vị (lọ 5m]) thành phẩm: Mỗi lọ (5ml) chứa:

Tobramycin sulfat tương ứng với
Tobramycin 15mg
Tá dược vđ 5ml

(1á dược gôm: Natri clorid, thimerosal, acid borie, natri borat, nước cắt pha tiêm).
* Dược lý và cơ chế tác đụng: Tobramycin là một kháng sinh nhóm aminoglycosid thu được từ môi
trường nuôi cấy Streptomyces tenebrarius. Thuốc có tác dụng diệt khuẩn. Mặc dù cơ chế tác dụng
chính xác chưa biết đầy đủ, nhưng có lẽ thuốc ức chế sự tông hợp protein ở các vi khuẩn nhạy cảm
bằng cách gắn không thuận nghịch với các tiêu đơn vị 30S của ribosom.
Phổ tác dụng: Nhìn chung, tobramycin có tác dụng với nhiều vi khuẩn Gramâm hiếu khí vàmột số
vikhuẩn.Gram dương hiểu khí. Thuốc không có tac dung véi Chlamydia, nam, virus và đa số các vi
khuẩn yếm khí. In vitro, tobramycin thường tác dụng kém hơn gentamicin đối véi 1 số vi khuẩn
Gram âm bao gồm E. coli va Serratia. Nhung tobramycin lai manh hon gentamicin mot chút đối với
Ps.aeruginosa vôn nhạy cảm với cả hai loại thuốc này. Nhưng ở Việt Nam sự nhạy cảm của Nói

khuẩn này đối với thuốc đã thay đôi (xem số liệu về sự kháng thuốc dưới đây).
Tobramycin rất giống øentamicin vê tính chất vi sinh học và độc tính. Chúng có cùng nửa đời thải
trừ, nông độ đỉnh trong huyết thanh, ít liên kết với protein, thé tich phân. bồ và sự bài tiết chủ yếu
qua lọc ở cau thận. Không phải những chủng vi khuân khángg gentamicin déu khang tobramycin.
Ở Việt Nam tobramycin có tác dụng tot voi S. typhi, nhat là ở miền Nam (100%), S. flexner (95%),

Proteus spp (98%). Theo cac so ligu ASTS nam 1999, các vi khuẩn đã tăng đềkháng tobramycin
gồm có E. coli khang tobramycin véi ty 16 27,8%, Enterobacter khang tobramycin v6i ty 1¢ 35,4%
va Pseudomonas aeruginosa khang tobramycin với tỷ lệ 46,1%.
- Chỉ định: Thuốc được dùng điều trị tại chỗ các nhiễm khuẩn ở mắt và vùng,phụ cận do các vi
khuẩn nhạy cảm: Viêm mí mắt, mụn mí mắt, viêm tuyến lệ, chap leo, viêm kết mạc có tiết dịch
vàng, viêm và loétgiác mạc, dự phòng sau phẫu thuật mắt.
- Cách dùng và liều dùng: 7o sự chỉdancua thây thuốc.

* Bệnh nhẹ và trung bình: Tramắt mỗi lần 1 - 2 giot/lan x 3 - 4 lan/ngay
4 * Bệnh nhiễm khuẩn nặng: Tra mắt 1-2 giot/lan, Igiờ/lần đến khi bệnh giảm, sau đó giảm

liều dần dần đến khi ngưng thuốc.
Thời gianđiều trị từ 5 - 15 ngày.

- Lưu ý: Lọ đã mở nắp chỉ ding trong 14 ngày (quá 14 ngày nếu dang điều trị thì dùng lọ mới)
- Chống chỉ định: Người có tiền sử dị ứng với các kháng sinh loại aminoglycosid hoặc quá mẫn với
bat kỳ thành phần nào của thuốc.

- Thận trọng:
Man cảm với aminoglycosid nhỏ mắt có thể› Xây ra ở Ï số bệnh nhân, biểu hiện bằng ngứa mí mắt,
phù nề,xuất huyết kết mạc. Nếu phản ứng mẫn cảm xảy ra, cần ngừng sử dụng thuốc.

Cũng giống như sử dụng các kháng sinh khác, dùng thuốc kéo dài có thể làm cho các các chủng
không nhạy cảm, bao gồm cả nấm phát triển quá mức. Nếu nghỉ ngờ bội nhiễm cần được điều trị kịp
thời.
- Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:
* Thời kỳ mang thai

Nghiên cứu trên động vật với liều gấp 30 lần liều dùng toàn thân bình thường ở người cho thay
tobramycin không làm rối loạn sự thụ tinh và không làm tôn thương thai. Tuy nhiên trên phụ nữ
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mang thai. Chưa có nghiên cứu đầy đủ và đối chứng tốt. Vì không phải các nghiên cứu trên động vật
luôn dự đoán được những đáp ứng trên người, nên khi mang thai chỉ sử dụng thuốc này khi thật cần
thiết.
* Thời Kỳ cho con bú: Tobramycin được tiết vào sữa mẹ với lượng nhỏ. Chưa biết sự hấp thu của
Tobramycin qua niêm mạc mắt, do đó tránh tác hại cho bé bú mẹ, cần ngưng dùng Tobramycin hoặc
ngưng cho bé bú mẹ.

- Tác dụng không mong muốn: Ngứa phù mi mắt, ban đỏ, viêm kết mạc do ban đỏ có thể xảy ra.
Đau rát mắt, cảm giác mắt bị kích ứng.

* Ghỉ chú: "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng
thuốc"
- Quá liều và cách xử trí:

Quá liều: Các dấu hiệu và triệu chứng do quá liều như viêm giác mạc có đốm, xung huyết, tăng chảy
nướcmắt, phù và ngứa mí mắt, những triệu chứng này có thể tương tự các phản ứng không mong
muốn có thê gap ở bệnh nhân.
Xử trí: Rừa mắt với nước ấm sạch để loại bo thudc.
- Han dùng: 24 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng. Khi thay

thuốc có biểu hiện biến màu, vẫn đục, nhãn thuốcin số lô SX, HD mờ...hay có các biêu hiện nghi
ngờ khácphải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.
- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30C.
-Tiêu chuẩnáp dụng: TCCS.

DE XA TAM TAY TRE EM
“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thong tin xin hỏi ý kiến bác sĩ”
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